1. Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Móng Cái từ Vạn Gia đến cầu Ka Long (tỉnh Quảng Ninh):

a. Đặc điểm của tuyến sông

- Tuyến sông Móng Cái dài 17Km (từ Vạn Gia – cầu Ka Long), chảy qua địa phận thành phố Móng Cái, tuyến gồm 02 đoạn sau:


+ Đoạn từ cầu Ka Long đến Núi Đỏ dài 10,8Km (Đoạn trong): đoạn này mang tính đặc thù sông miền núi chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Hình thái tuyến bờ rõ nét và khá ổn định. Hai bên bờ sông là đồi núi thấp chen giữa bình nguyên hẹp và rừng ngập mặn.


+ Đoạn từ Núi Đỏ đến Vạn Gia (ngã 3 luồng Vĩnh Thực) dài 6,4Km (đoạn ngoài): mang đặc tính của đoạn cửa sông chảy trên bãi triều. Hình thái tuyến bờ khó xác định.


- Trong những năm gần đây, do sự phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, hoạt động giao thông thủy trên tuyến sông Móng Cái có những đột biến khác thường, với tình hình đó, ùn tắc giao thông trên tuyến là hiện tượng xuất hiện thường xuyên, đi kèm đó là hiện tượng sạt lở bờ sông, ô nhiễm môi trường, gây tổn thất đáng kể về tài sản của nhân dân hai bên sông. Do vậy việc nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Móng Cái là giải pháp rất cần thiết.


b. Đặc điểm địa hình:


Căn cứ vào đặc điểm địa hình và hình thái của tuyến sông Móng Cái có thể chia làm hai đoạn sau:


- Đoạn từ cầu Ka Long đến Núi Đỏ dài 10,8Km: cao độ trung bình hai bên bờ từ +2,5m đến +3,5m (hệ cao độ nhà nước). Riêng đoạn gần thị xã Móng Cái, một số nơi hai bên bờ sông, dân cư đổ đá xây kè làm nhà, mở bến ngay trên các tuyến đường bờ làm ảnh hưởng đến chỉ giới an toàn của giao thông thủy. Chiều rộng sông tự nhiên khoảng 70m đến 100m. Dọc sông có nhiều ghềnh cạn và thác nhỏ, điển hình là thác Xuân Ninh, thác Hàn (cách cầu Ka Long khoảng 2,8-:-3,2Km) làm cho dòng chạy quanh co, hẹp cạn gây trở ngại lớn cho giao thông thủy. Cao độ đáy có nhiều đoạn còn cao hơn mực nước kiệt P95%.


- Đoạn từ Núi Đỏ đến Vạn Gia (ngã ba luồng Vĩnh Thực) dài 6,4Km: Đây là đoạn mang tính của đoạn sông cửa sông chảy trên bãi triều. Hình thái tuyến bờ khó xác định. Trục động lực dòng chảy và luồng tuyến vận tải tự nhiên không ổn định, thường xảy ra biến động tại khu vực tiếp giáp đoạn trong với đoạn ngoài sau mỗi mùa lũ và khu vực ngoài Mũi Ngọc, nơi tiếp giám với luồng Vạn Gia- Vĩnh Thực. Cao độ trung bình đáy luồng đạt từ -2,5m-:--3,5m (hệ cao độ nhà nước).


c. Hiện trang luồng tuyến


- Luồng vận tải thủy sông Móng Cái hiện đang là cấp IV theo tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa TCVN5664-2009.


- Tuyến luồng vận tải và khu nước trước các cảng bến hiện có hoàn toàn dựa vào điều kiện tự nhiên của sông, mới chỉ đầu tư lắp đặt hệ thống báo hiệu trong những năm gần đây.


- Trên cơ sở số liệu khảo sát năm 2010, trên toàn tuyến có 15 đoạn cong, trong đó:


+ Đoạn ngoài ( từ cửa Vạn Gia đến cảng Núi Đỏ) có 03 vị trí cong, bán kính cong nhỏ nhất Rmin=126m


+ Đoạn trong (từ cảng Núi Đỏ đến cảng Thọ Xuân) có 12 vị trí cong. Phần lớn đều có bán kính cong trên 217m. Riêng đoạn tuyến giữa thác Hàn và thác Xuân Ninh, có 3 điểm cong với bán kính cong nhỏ nhất Rmin=77-:-130m. 
+ Trên toàn tuyến hầu như đều phải nạo vét khơi sâu luồng



- Sông Móng Cái hiện đang khai thác trong điều kiện tự nhiên, đối với đoạn trong từ cảng Núi Đỏ đến cảng Minh Thăng (hạ lưu cầu KaLong) lòng sông hẹp, luồng lạch khan cạn trên toàn tuyến, khi triều rút chỉ có phương tiện 3-:-5T đi lại được trên đoạn sông này. Đối với đoạn ngoài từ Vạn Gia đến cảng Núi Đỏ lòng sông mở rộng, luồng lạch có khá hơn so với đoạn trong, tuy nhiên khu triều rút chỉ có phương tiện có trọng tải 5-:-10T hoạt động, phương tiện có trọng tải lớn hơn muốn lưu thông trên tuyến phải chờ triều.


- Trên tuyến có 03 cụm công trình cảng (cảng Núi Đỏ, cảng Thọ Xuân và cụm cảng Ninh Dương)


d. Sự cần thiết đầu tư.

- Sông Móng Cái chảy theo hướng Bắc – Nam là tuyến vận tải thủy chính, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống đường sông của tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP Móng Cái nói riêng; là con đường đắc địa để vận chuyển hàng nhập khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Ngoài ra còn là cửa tiêu thoát lũ quan trọng của TP Móng Cái.


- Giao thông vận tải thủy trên tuyến sông tạo động lực phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.


- Sông Móng Cái từ Vạn Gia đến cầu Ka Long là một phần của tuyến vận tải thủy nội địa Hải Phòng – Hạ Long – Cửa Ông – Vạn Gia – Móng Cái. Riêng đoạn từ Vạn Gia đến Ka Long hoàn toàn thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên hàng vận tải trên tuyến lại có nguồn gốc đa phần là các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và chuyển tiếp từ cảng Cái Lân, Hải Phòng, Vạn Gia. Chính vì vậy khu vực hấp dẫn của tuyến là toàn bộ các tỉnh đồng bằng sông Hồng.


e. Quy mô, giải pháp cải tạo nâng cấp luồng tầu

- Chuẩn tắc luồng tầu: Đầu tư, nâng cấp lên luồng cấp III, với chuẩn tắc như sau:


+ Tầu tự hành 600T: 


+ Bề rộng luồng: B= 50m; H=3,5m.


- Các công trình chỉnh trị gồm:


+ Nạo vét toàn tuyến: 1.000.000m3

+ Xây dựng kè bảo vệ bờ: 4.000m


+ Nâng cấp hệ thống báo hiệu 


f. Tổng mức đầu tư:


- Tổng mức đầu tư tạm tính: 560 tỷ đồng


+ Vốn ngoài ngân sách dự kiến 448 tỷ đồng


+ Vốn ngân sách nhà nước (GPMB, QLDA, tư vấn….): 112 tỷ đồng


g. Hình thức đầu tư: BOT


h. Dự kiến thời gian hoàn vốn: 25 năm


i. Xác định doanh thu của dự án :


- Thu phí đối với các phương tiện vận tải hàng hóa qua luồng


- Thu phí đối với các phương tiện vận tải du lịch:


- Doanh thu từ việc tận thu sản phẩm sau nạo vét (cát, sỏi…)


k. Thời gian dự kiến triển khai: năm 2016-2017


m. Kiến nghị: Để đảm bảo dự án khả thi, đề nghị Nhà nước hỗ trợ 1/3 kinh phí của tổng mức đầu tư.

